
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

48/1, Khu Phố Đông Chiêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

07/05/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CP GIÁO DỤC TRƯỜNG XANH TUỆ ĐỨC DĨ AN

3703208494

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

2. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Bán buôn thiết bị nghe nhìn và thiết bị điện tử khác 
dùng điện

4652

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động uỷ thác mua bán hàng hoá

8299

4. Giáo dục nhà trẻ 8511

5. Giáo dục mẫu giáo 8512

6. Giáo dục tiểu học 8521

7. Giáo dục trung học cơ sở 8522

8. Giáo dục trung học phổ thông 8523

9. Đào tạo đại học 8541

10. Đào tạo thạc sỹ 8542

11. Đào tạo tiến sỹ 8543

12. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

13. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP GIÁO DỤC TRƯỜNG XANH TUỆ 
ĐỨC DĨ AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0825855263
Email:

Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

14. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm 
đào tạo bồi dưỡng; Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); Giáo dục dự 
bị; Các trung tâm dạy học có các khóa học dành cho học sinh 
yếu kém; Các khóa dạy về phê bình đánh giá chuyên môn; Dạy 
ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Dạy đọc nhanh; Đào tạo 
về sự sống; Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; Dạy máy 
tính. Dạy nghề chuyên môn nghiệp vụ cho Nhân viên Văn 
Phòng và Nhân viên Công ty Bảo vệ. Dạy theo các học phần 
về tổ chức và cải tổ Doanh Nghiệp (trừ dạy về tôn giáo; các 
trường của các tổ chức Đảng - Đoàn thể)

8559

15. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560(Chính)

16. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

17. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

18. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Môi giới thương mại; Tư vấn về môi trường; Tư vấn 
về công nghệ máy móc, thiết bị trường học; Hoạt động phiên 
dịch

7490

19. Hoạt động hậu kỳ 5912

20. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc , thiết bị hỗ trợ Hội thảo và sân 
khấu

7730

21. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm (chỉ được hoạt động khi có giấy phép hoạt 
động giới thiệu việc làm)

7810

22. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

23. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

24. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

25. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

26. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH GIÁO 
DỤC TRƯỜNG 
XANH TUỆ 
ĐỨC

12/47 Lữ Gia, 
Phường 15, Quận 
11, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 10,000

0315838652

2 CÔNG TY CỔ 
PHẦN ĐẦU 
TƯ HỆ 
THỐNG GIÁO 
DỤC BÁCH 
KHOA

12/47 Lữ Gia, 
Phường 15, Quận 
11, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

880.000 8.800.000.000 88,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 880.000 8.800.000.000 88,000

0315855263
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3 NGUYỄN 
THANH MINH

K05/10 Tô Ngọc 
Vân, Tổ 36, 
Phường Vĩnh 
Trung, Quận 
Thanh Khê, 
Thành phố Đà 
Nẵng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.000 200.000.000 2,000

0490780204
88

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       079173031400
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 12/45 Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 12/45 Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐOÀN KIM SƠN Nữ

01/06/1973 Kinh Việt Nam

10/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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